
DANH SÁCH TRỌNG TÀI MÔN BƠI LỘI TP. HỒ CHÍ MINH

1 PHẠM HỮU TÂM TRƯỞNG BAN

2 NGUYỄN TRUNG PHÓ BAN

3 HUỲNH TỔ QUỐC PHÓ BAN

4 TRƯƠNG THANH NHẬT CÂU LẠC BỘ BƠI LẶN PHÖ THỌ

5 PHẠM ANH TÀI CÂU LẠC BỘ BƠI LẶN PHÖ THỌ

6 TRẦN TỰ TÖC CÂU LẠC BỘ BƠI LẶN PHÖ THỌ

7 NGÔ QUỐC BẢO CÂU LẠC BỘ BƠI LẶN PHÖ THỌ

8 LÝ TRẦN HỮU HIỆP CÂU LẠC BỘ BƠI LẶN PHÖ THỌ

9 NGUYỄN MINH NHỰT CÂU LẠC BỘ BƠI LẶN PHÖ THỌ

10 NGUYỄN TRẦN VIẾT THANH CÂU LẠC BỘ BƠI LẶN PHÖ THỌ

11 NGUYỄN MINH TIẾN CÂU LẠC BỘ BƠI LẶN PHÖ THỌ

12 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG CÂU LẠC BỘ BƠI LẶN PHÖ THỌ

13 NGUYỄN THANH HẢI CÂU LẠC BỘ BƠI LẶN PHÖ THỌ

14 LÝ THANH TÙNG CÂU LẠC BỘ BƠI LẶN PHÖ THỌ

15 TRƯƠNG MINH XUÂN CÂU LẠC BỘ BƠI LẶN PHÖ THỌ

16 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG CÂU LẠC BỘ BƠI LẶN PHÖ THỌ

17 VÕ HUỲNH ANH KHOA TRUNG TÂM THỂ THAO DƯỚI NƯỚC YẾT KIÊU

18 HUỲNH LÊ NGUYÊN TRUNG TÂM THỂ THAO DƯỚI NƯỚC YẾT KIÊU

19 ĐẶNG  NGUYỄN ĐĂNG PHÖC TRUNG TÂM THỂ THAO DƯỚI NƯỚC YẾT KIÊU

20 TRƯƠNG ĐỨC NGỌC TRUNG TÂM THỂ THAO DƯỚI NƯỚC YẾT KIÊU

21 NGUYỄN THỊ KIM DUNG TRUNG TÂM THỂ THAO DƯỚI NƯỚC YẾT KIÊU

22 HUỲNH TẤN QUỐC CLB THANH THIẾU NIÊN KỲ ĐỒNG - QUẬN 3

23 VŨ TRUNG HIẾU CLB THANH THIẾU NIÊN KỲ ĐỒNG - QUẬN 3

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ CƠ QUAN /CƯ NGỤ 



24 VŨ ĐÌNH HẢI CLB THANH THIẾU NIÊN KỲ ĐỒNG - QUẬN 3

25 VŨ ĐÌNH HƯNG CLB THANH THIẾU NIÊN KỲ ĐỒNG - QUẬN 3

26 LÊ HOÀNG LÊ CLB BƠI LỘI VÂN ĐỒN - QUẬN 4

27 NGUYỄN THỊ MINH TRANG CLB BƠI LỘI VÂN ĐỒN - QUẬN 4

28 LÊ THỊ MỸ LINH CLB BƠI LỘI VÂN ĐỒN - QUẬN 4

29 NGUYỄN THÀNH CHÂU CLB BƠI LỘI VÂN ĐỒN - QUẬN 4

30 PHẠM TUẤN NGUYÊN CLB BƠI LỘI VÂN ĐỒN - QUẬN 4

31 NGUYỄN HUY ĐẠT CLB BƠI LỘI VÂN ĐỒN - QUẬN 4

32 LÊ THỊ NGỌC DIỄM CLB BƠI LỘI LAM SƠN - QUẬN 5

33 NGUYỄN MẠNH CƯƠNG CLB BƠI LỘI LAM SƠN - QUẬN 5

34 VÕ ĐĂNG KHOA CLB BƠI LỘI LAM SƠN - QUẬN 5

35 PHẠM MỸ PHƯỚC CLB BƠI LỘI LAM SƠN - QUẬN 5

36 ĐỨC HUY KHƯƠNG CLB BƠI LỘI LAM SƠN - QUẬN 5

37 LÂM THỊ THANH PHONG CLB BƠI LỘI LAM SƠN - QUẬN 5

38 NGUYỄN THANH TÙNG CLB BƠI LỘI LAM SƠN - QUẬN 5

39 VÕ HUỲNH ANH TÀI CLB BƠI LỘI LAM SƠN - QUẬN 5

40 ĐỖ ĐỨC VƯƠNG CLB BƠI LỘI LAM SƠN - QUẬN 5

41 NGÔ TRỌNG DUY HỒ BƠI NHÀ THIẾU NHI QUẬN 6

42 NGUYỄN ANH KHOA CLB BƠI LỘI PHÖ LÂM - QUẬN 6

43 NGUYỄN TẤN TÀI HỒ  BƠI NGUYỄN HƯŨ THỌ - QUẬN 7

44 NGUYỄN HỮU QÖY HỒ BƠI NGUYỄN TRI PHƯƠNG - QUẬN 10

45 HUỲNH THIỆN TOÀN HỒ BƠI NGUYỄN TRI PHƯƠNG - QUẬN 10

46 NHAN VĨNH BÌNH HỒ BƠI TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO  QUẬN TÂN BÌNH

47 HỒ VŨ TRỌNG ỨNG HỒ BƠI TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO  QUẬN TÂN BÌNH

48 HUỲNH VĂN GIANG HỒ BƠI TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO  QUẬN TÂN BÌNH

49 TRẦN THIỆN MỸ HỒ BƠI TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO  QUẬN TÂN BÌNH



50 TRẦN NGỌC TUẤN HỒ BƠI TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO  QUẬN TÂN BÌNH

51 TRẦN KHẮC HUYNH HỒ BƠI TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO  QUẬN TÂN BÌNH

52 NGUYỄN HỒNG SƠN HỒ BƠI TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO  QUẬN TÂN BÌNH

53 VÕ DUY PHONG HỒ BƠI TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO  QUẬN TÂN BÌNH

54 TRẦN THẾ ANH HỒ BƠI TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO  QUẬN TÂN BÌNH

55 ĐINH HÀ HẢI YẾN HỒ BƠI TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO  QUẬN TÂN BÌNH

56 BÙI CHÂU SANG HỒ BƠI THIẾU NHI RẠCH MIỄU - QUẬN PHÖ NHUẬN 

57 VÕ MINH HIỀN HỒ BƠI ĐẠI ĐỒNG - QUẬN BÌNH THẠNH

58 NGUYỄN TRÍ CƯỜNG HỒ BƠI ĐẠI ĐỒNG - QUẬN BÌNH THẠNH

59 TRẦN THANH LIÊM CLB TDTT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 

60 LÊ THỊ TUYẾT NHUNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH 

61 HỒ HẢI VÂN ANH ĐH SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO TP.HCM

62 NGUYỄN THÀNH SƠN ĐH SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO TP.HCM

63 LẠI NHẬT KHÁNH HÙNG ĐH SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO TP.HCM

64 TRẦN HỮU HIỀN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI QUẬN 10 

65 NGUYỄN HỮU QUÝ HỘI NGƯỜI CAO TUỔI QUẬN 10 

66 NGUYỄN QUANG DŨNG HỘI NGƯỜI CAO TUỔI QUẬN 5

67 TĂNG DUY NGỌC HỘI NGƯỜI CAO TUỔI QUẬN TÂN BÌNH

68 NGUYỄN VĂN NAM HỘI NGƯỜI CAO TUỔI QUẬN PHÖ NHUẬN

69 PHAN HUY CHƯƠNG HỘI NGƯỜI CAO TUỔI QUẬN PHÖ NHUẬN

70 LÂM THỊ MỸ NHUNG HỘI NGƯỜI CAO TUỔI QUẬN PHÖ NHUẬN

71 LÊ HỮU CHÁNH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI QUẬN PHÖ NHUẬN

72 LÝ THỊ MAI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHÖ THỌ

73 ĐỖ TẤN VIỆT CHI HỘI BƠI NGƯỜI CAO TUỔI

74 LÊ THỊ BÍCH HỒNG CT TNHH TM DUY ANH 

75 PHAN NAM LINH CTY CP CTGT SÀI GÕN



76 ĐỖ VĂN ĐỨC TRƯỜNG MẦM NON BAMBI

77 VƯƠNG NGỌC THỊNH LIÊN ĐOÀN TTDN TP.HCM

78 ĐỖ TRỌNG TRƯNG LIÊN ĐOÀN TTDN TP.HCM

79 NGUYỄN ANH VŨ LIÊN ĐOÀN TTDN TP.HCM

80 LÊ DIỆP QUANG LIÊN ĐOÀN TTDN TP.HCM

81 LÊ VĂN LỘC LIÊN ĐOÀN TTDN TP.HCM

82 PHAN VŨ HOÀNG SƠN LIÊN ĐOÀN TTDN TP.HCM

83 NGUYỄN HỒNG NGỌC LIÊN ĐOÀN TTDN TP.HCM

84 BẾ THỊ KIM THANH VĂN PHÕNG LIÊN ĐOÀN TTDN TP.HCM

85 NGUYỄN CẨM HẰNG VĂN PHÕNG LIÊN ĐOÀN TTDN TP.HCM

86 LƯU NGUYỄN ĐỨC TUẤN VĂN PHÕNG LIÊN ĐOÀN TTDN TP.HCM

87 MAI CẨM HÁN VĂN PHÕNG LIÊN ĐOÀN TTDN TP.HCM


